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Kính gửi: Quý Công ty 

 

Do nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2022 theo Công văn số 1381/UBND-NCTH 

ngày 15/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

Nay Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đề nghị Quý Công ty chào giá các 

mặt hàng theo chi tiết danh mục đính kèm. 

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết 

bị phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19 tại TTYT Châu Thành năm 2022 theo công 

văn số 1381/UBND-NCTH ngày 15/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang  

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2023. 

- Yêu cầu báo giá:  

+ Bản giấy gửi về Khoa Dược – Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Địa chỉ: 

Tỉnh lộ 925 ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

+ File mềm gửi về địa chỉ Email: ttytct.hg.kd@gmail.com 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ khoa Dược, số điện thoại 0918.480.786 (Ms 

Hiền), 0939.690.839 (Mr. Phương) 

Xin chân thành cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
-Như trên; 

- Lưu VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
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 Phụ lục danh mục 

  
  

TT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Đồng hồ oxy 
- 01 Đồng hồ oxy kèm co nối chuẩn CGA540 thông 

dụng 

- 01 Bình làm ẩm oxy 200ml, dùng nhiều lần 
Cái 60 

2 

Bộ bóng đèn 

tia cực tím di 

động 1m2 

Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiệt 

trùng trong y tế, dây dẫn điện nguồn dài 1.2m, loại 

bóng UV 20W,công suất: 15W, 20W, 30W, 

40W,máng đèn chất liệu inox. 

Bộ 15 

3 

Bộ bóng đèn 

tia cực tím di 

động 6 tấc 

Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiệt 

trùng trong y tế, dây dẫn điện nguồn dài 60cm, loại 

bóng UV 20W,công suất: 15W, 20W, 30W, 40W, 

máng đèn chất liệu inox. 

Bộ 7 

4 

Huyết áp 

người lớn 

(không ống 

nghe) 

Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo 

áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ 

chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng 

hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao 

su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh 

cái 15 

5 
Máy đo 

đường huyết 

1- Quy định về độ sai số khi so sánh kết quả 

với 01 máy đo chuẩn <±15% 

2- Quy định về sai số khi chỉ số HCT thay đổi 

<±10% 

• Dải đo HCT rộng (20-70%): cho kết quả đo 

đường huyết chính xác với cả những người có 

tỷ lệ hồng cầu thấp, nhi sơ sinh cũng như phụ 

nữ mang thai. 

• Dải nhiệt độ hoạt động và bảo quản rộng 5-

450C 

• Mẫu lấy máu ít 0,5 uL 

• Cho kết quả nhanh chỉ sau 5s 

• Máy VivaChek Ino có nút bỏ que thử sau khi 

đo 

• Có thể tính kết quả trung bình 7 ngày, 14 

ngày, 30 ngày 

• Đánh dấu kết quả đo trước hoặc sau khi ăn 

• Cảnh báo nồng độ đường trong máu thấp 

(Hypo warning) 

• Cảnh báo nồng độ Kentol cao 

• Nhắc nhở đo 5 lần trong ngày, cho phép tự cài 

đặt 

Cái 7 

6 

Máy đo nồng 

độ oxy trong 

máu 

Đo độ bão hòa oxy động mạch (SpO2) của 

haemoglobin và nhịp tim. Cái 10 



7 
Nhiệt kế điện 

tử 

- Đo trán, thời gian 1 giây 

- Đo nhiệt độ môi trường 

- 30 lần nhớ kèm ngày giờ 
Cái 6 

8 
Xe đẩy bình 

oxy 6 khối 

- Kích thước tổng thế: 700x400x1400mm 

- Vật liệu: inox 

- Tấm đáy bằng inox tấm 300 x 300 dày 2mm, 

tay cầm làm bằng phi 25x1mm được liên kết 

với nhau bằng các mối hàn chắc chắn 

- Phía sau có 2 thanh 25x25mm chịu lực 

- Phía trên có 1 sợi xích cố định bình oxy 

- Có 2 bánh phi 200mm, 1 bánh xe phi 75mm 

xoay đổi hướng dề dàng. 

Cái 8 

9 
Xe lăn 

thường  

Thiết kế bằng thép không gỉ 
Cái 2 

10 Vỏ bình oxy 
- Dung tích bình oxy: 40 lít 

- Áp suất làm việc lớn nhất: 150 bar 
Bình 100 

11 

Giường bệnh 

nhân inox 

kiểu nâng đầu  

Kích thước giường (DxRxC): ≥1960x900x500 

( kích thước khi lắp ráp )Vật liệu: INOX SUS 

201. 

 Khung giường ( kích thước :1900 x 900 

±10mm):  Làm bằng Inox hộp ≥25x50mm . 

Đầu giường: Làm bằng Inox ống liền 31,8mm . 

Thang ngang khung  song đầu giường làm bằng 

Inox ống 22mm. 

Các song dọc đầu giường làm bằng Inox 

≥12.7mm (mỗi giường có 10 song) . 

Đầu giường được lắp ghép với khung giường 

bằng kết cấu ốp V và mỏ cài Inox tấm dày ≥2.5 

mm,  

'Đầu giường  một đầu cao ≥800 có gắn bảng 

kẹp hồ sơ bằng INOX tấm dày 0,4 ly 

Đầu còn lại cao ≥ 900mm . Phía dưới đầu 

giường có đóng nút chân cao su . 

Cái 160 

12 Ống nghe  

*mặt nghe gồm chuông và màng nghe, được 

thiết kế hai mặt * Ống nghe hai tai làm bằng 

đồng thau *dây chữ Y làm bằng nhựa PVC * 

Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua 

màng nghe. 

Cái 15 

 


		2023-08-18T16:09:38+0700


		2023-08-18T16:24:12+0700


		2023-08-18T16:24:12+0700


		2023-08-18T16:24:12+0700


		2023-08-18T16:24:12+0700


		2023-08-18T16:24:38+0700




